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YÊU CẦU BÁO GIÁ 
ЗАПРОСЫ ПРЕДЛОЖЕНИЙ ЦЕН 

 

Tên gói thầu: Thiết bị văn phòng và dụng cụ đồ gỗ cho Trung tâm 
CNTT&LL 
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I. DANH MỤC BẢN YÊU CẦU BÁO GIÁ/  
ПЕРЕЧЕНЬ ЗАПРОСОВ ПЕРЕДЛОЖЕНИЙ ЦЕН 
 

Chương I. YÊU CẦU NỘP BÁO GIÁ  
Chương II. BIỂU MẪU:  

1. Đơn chào hàng.  
2. Giấy ủy quyền. 
3. Bảng giá chào của hàng hóa/dịch vụ.  
4. Dự thảo hợp đồng. 

 Chương III. PHẠM VI, YÊU CẦU CỦA GÓI THẦU:  
A. Danh mục cung cấp hàng hóa/ dịch vụ.  
B. Yêu cầu kỹ thuật. 
C. Tiêu chí đánh giá kỹ thuật. 
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Phó Giám đốc Trung tâm CNTT&LL                                       Dương Khắc Tuấn 
Tổ phó tổ chuyên gia kỹ thuật 
 
 
Các thành viên Tổ chuyên gia: 
        
Trưởng Ban SCTB  Trần Công Thịnh 

 

Kỹ sư SCTB 
 
Kế toán 

 Phạm Văn Hưng 
 
Nguyễn Thị Liên 

   

NTH: Kỹ sư  Bùi Thị Hoa 
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BẢN YÊU CẦU BÁO GIÁ 
 
 

Số hiệu gói thầu: VT-3778/25-CNTT-TTH 

Tên gói thầu: Thiết bị văn phòng và dụng cụ đồ gỗ cho Trung tâm 
CNTT&LL 

 

Phát hành ngày:  

Ban hành kèm theo Quyết định: ………/TTLL phê duyệt ngày: 
......./....../2025 
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TỪ NGỮ VIẾT TẮT 
 

Chủ đầu tư/bên mời 
thầu  

Chủ đầu tư đối với gói thầu thuộc dự án đầu tư phát triển, bên mời thầu 
đối với gói thầu thuộc dự toán mua sắm thường xuyên 

Dự án Dự án đầu tư phát triển hoặc dự toán mua sắm thường xuyên 
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Chương I. YÊU CẦU NỘP BÁO GIÁ 
Mục 1. Khái quát 
1. Tên chủ đầu tư/ bên mời thầu là: Liên doanh Việt - Nga Vietsovpetro ủy quyền cho Trung 
tâm CNTT&LL. 
2. Bên mời thầu mời nhà thầu tham gia chào hàng cạnh tranh rút gọn (nộp báo giá) gói thầu             
“Thiết bị văn phòng và dụng cụ đồ gỗ cho Trung tâm CNTT&LL”, số hiệu gói thầu: VT-
3778/25-CNTT-TTH. 
Phạm vi công việc, danh mục hàng hóa, yêu cầu kỹ thuật, tiêu chí đánh giá yêu cầu của gói thầu 
nêu tại Chương III của bản yêu cầu báo giá này. 
3. Loại hợp đồng: trọn gói. 
 
Mục 2. Tư cách hợp lệ của nhà thầu 
Nhà thầu là tổ chức có tư cách hợp lệ để tham gia nộp báo giá gói thầu này khi đáp ứng các 
điều kiện sau đây: 
1. Có giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, quyết định thành lập hoặc tài liệu có giá trị tương 
đương do cơ quan có thẩm quyền cấp;  
2. Hạch toán tài chính độc lập;  
3. Không đang trong quá trình giải thể; không bị kết luận đang lâm vào tình trạng phá sản hoặc 
nợ không có khả năng chi trả theo quy định của pháp luật;  
4. Bảo đảm cạnh tranh trong đấu thầu theo quy định của pháp luật về đấu thầu;  
5. Không đang trong thời gian bị cấm tham dự thầu theo quy định của pháp luật về đấu thầu;  
6. Đã đăng ký trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia 
 
Mục 3. Đơn chào hàng, giá chào và biểu giá 
1. Nhà thầu phải nộp đơn chào hàng Mẫu số 01 và biểu giá theo Mẫu số 03 ( Chương II), các ô 
để trống phải điền đầy đủ thông tin theo yêu cầu. 
Trường hợp tại cột “đơn giá ” và cột “thành tiền” của một mục mà nhà thầu không ghi giá trị 
hoặc ghi là “0” thì được coi là nhà thầu đã phân bổ giá của mục này vào các mục khác thuộc 
gói thầu, nhà thầu phải có trách nhiệm thực hiện tất cả các công việc theo yêu cầu nêu trong 
bản yêu cầu báo giá với đúng giá đã chào.  
2. Giá chào là giá do nhà thầu ghi trong đơn chào hàng, bao gồm toàn bộ các chi phí (chưa tính 
giảm giá) để thực hiện gói thầu trên cơ sở yêu cầu của bản yêu cầu báo giá, kể cả thuế, phí, lệ 
phí và chi phí liên quan khác. Trường hợp nhà thầu tuyên bố giá chào không bao gồm thuế, phí, 
lệ phí (nếu có) thì báo giá của nhà thầu sẽ bị loại. 
3. Trường hợp nhà thầu có đề xuất giảm giá thì đề xuất riêng trong thư giảm giá hoặc có thể ghi 
trực tiếp vào đơn chào hàng và bảo đảm bên mời thầu nhận được trước thời điểm hết hạn nộp 
báo giá. Trong đề xuất giảm giá, nhà thầu cần nêu rõ nội dung và cách thức giảm giá vào các 
hạng mục cụ thể nêu trong phạm vi công việc. Trường hợp không nêu rõ cách thức giảm giá thì 
được hiểu là giảm đều theo tỷ lệ cho tất cả hạng mục.  
 
Mục 4. Thành phần báo giá  
Báo giá do nhà thầu chuẩn bị phải bao gồm các nội dung sau: 
1. Đơn chào hàng theo Mẫu số 01 Chương II;  
2. Biểu giá theo Mẫu số 03 Chương II; 
3. Tài liệu chứng minh tư cách hợp lệ của nhà thầu (giấy phép đăng ký kinh doanh). 
 
Mục 5. Thời hạn hiệu lực của báo giá 
Thời gian có hiệu lực của báo giá là 60 ngày, kể từ ngày có thời điểm đóng thầu. 
Bảo lãnh dự thầu: Không yêu cầu. 
 
Mục 6. Nộp, tiếp nhận, đánh giá báo giá 
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1. Nhà thầu phải nộp 01 Báo giá theo bản Yêu cầu báo giá. Việc nộp Báo giá có thể thực hiện 
theo hình thức gửi trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện hoặc bằng fax về địa chỉ của Bên mời 
thầu (sử dụng để nộp báo giá): Liên doanh Việt – Nga Vietsovpetro – Trung tâm 
CNTT&LL: số 105 Lê Lợi, phường Vũng Tàu, tp. Hồ Chí Minh) không muộn hơn 14 giờ 
00 phút, ngày ......./......../2025. Các báo giá được gửi đến bên mời thầu sau thời điểm hết hạn 
nộp báo giá sẽ không được xem xét.  
2. Bên mời thầu chịu trách nhiệm bảo mật các thông tin trong báo giá của từng nhà thầu. Ngay 
sau khi kết thúc thời hạn nộp báo giá, bên mời thầu lập văn bản tiếp nhận các báo giá bao gồm 
tối thiểu các nội dung: tên nhà thầu, giá chào, thời gian có hiệu lực của báo giá và gửi văn bản 
tiếp nhận này đến các nhà thầu đã nộp báo giá.  
3. Bên mời thầu so sánh các báo giá theo bản yêu cầu báo giá. Trong quá trình đánh giá các báo 
giá, bên mời thầu có thể mời nhà thầu có giá chào thấp nhất đến thương thảo hợp đồng.  
- Nhà thầu gửi trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện theo địa chỉ: - Ông Đặng Đình Công- 
Giám đốc - Trung tâm CNTT&LL- thuộc Liên doanh Việt Nga Vietsovpetro. số 105 Lê 
Lợi, phường Vũng Tàu, thành phố Hồ Chí Minh. 
- Ngoài ra, nhà thầu có thể gửi thư điện tử (email) theo địa chỉ: hoabt.ts@vietsov.com.vn 
(trường hợp gửi qua email vẫn fax hoặc qua đường bưu điện) 
- Hoặc nhà thầu gửi fax theo số fax: 0254. 839871 / 2250. 
Lưu ý: Nhà thầu nên gửi trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện. 
 
Mục 7. Điều kiện xét duyệt trúng thầu 
Nhà thầu được xem xét, đề nghị trúng thầu khi đáp ứng đủ các điều kiện sau đây: 
1. Có báo giá đáp ứng tất cả các yêu cầu trong bản yêu cầu báo giá;  
2. Có giá chào sau sửa lỗi, hiệu chỉnh sai lệch, trừ đi giảm giá và sau khi tính ưu đãi (nếu 
có) thấp nhất và không vượt dự toán gói thầu được duyệt.  
Các phần của gói thầu: 01 Phần. Nhà thầu báo giá cho tất cả các mục hàng hóa và chào đầy 
đủ số lượng cho từng mục hàng (xét cả gói thầu). 
Chi tiết tại Chương III của Bản yêu cầu báo giá. 
 
Mục 8. Công khai kết quả lựa chọn nhà thầu  
1. Kết quả lựa chọn nhà thầu sẽ được đăng tải trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia hoặc Báo 
đấu thầu theo quy định.  
2. Sau khi nhận được thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu, nếu có nhà thầu không trúng thầu 
gửi văn bản hỏi về lý do không được lựa chọn thì trong vòng 05 ngày làm việc nhưng trước 
ngày ký kết hợp đồng, bên mời thầu sẽ có văn bản trả lời gửi cho nhà thầu. 
  
Mục 9.  Bảo đảm thực hiện hợp đồng 
Trước khi hợp đồng có hiệu lực, nhà thầu trúng thầu phải thực hiện biện pháp bảo đảm thực 
hiện hợp đồng như sau:  
- Bảo đảm thực hiện hợp đồng phải được nộp cho bên mời thầu không muộn hơn ngày quy định 
tại Thư chấp thuận Báo giá và trao hợp đồng.  
- Hình thức bảo đảm thực hiện hợp đồng: Thư bảo lãnh của Ngân hàng hoặc tổ chức tín dụng 
hoạt động hợp pháp tại Việt Nam phát hành, bảo đảm không có điều kiện (trả tiền khi có yêu 
cầu, theo mẫu bảo lãnh thực hiện hợp đồng). 
- Giá trị bảo đảm thực hiện hợp đồng: 3% Giá hợp đồng.  
- Hiệu lực của bảo đảm thực hiện hợp đồng: Bảo đảm thực hiện hợp đồng có hiệu lực kể từ 
ngày hợp đồng có hiệu lực cho đến hết ngày ____ tháng ____ năm ____ 
Cách tính: Ngày hợp đồng + thời gian giao hàng + 60 ngày 
- Thời hạn hoàn trả bảo đảm thực hiện hợp đồng: khi hai bên đã hoàn tất hết các thủ tục thanh 
toán cho Hợp đồng. 
 
Mục 10. Giải quyết kiến nghị  
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Nhà thầu có quyền kiến nghị về kết quả lựa chọn nhà thầu và những vấn đề liên quan trong quá 
trình tham gia chào hàng cạnh tranh khi thấy quyền, lợi ích của mình bị ảnh hưởng  
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Chương II. BIỂU MẪU 
Mẫu số 01 

ĐƠN CHÀO HÀNG 
 
Ngày: _________[Điền ngày, tháng, năm ký đơn chào hàng] 
Tên gói thầu: _______ [Ghi tên gói thầu theo thông báo mời chào hàng] 
Tên dự án: _______ [Ghi tên dự án] 
 
Kính gửi: [Điền tên đầy đủ của bên mời thầu] 
Sau khi nghiên cứu bản yêu cầu báo giá và văn bản sửa đổi bản yêu cầu báo giá số ____ [Ghi 
số của văn bản sửa đổi (nếu có)] mà chúng tôi đã nhận được, chúng tôi, ____ [Ghi tên nhà 
thầu], cam kết thực hiện gói thầu ____ [Ghi tên gói thầu] theo đúng yêu cầu của bản yêu cầu 
báo giá với tổng số tiền là ____ [Ghi giá trị bằng số, bằng chữ và đồng tiền] cùng với biểu giá 
kèm theo. Thời gian thực hiện hợp đồng là ____ [Ghi thời gian thực hiện tất cả các công việc 
theo yêu cầu của gói thầu]. 
Chúng tôi cam kết: 
1. Chỉ tham gia trong một báo giá này với tư cách là nhà thầu chính. 
2. Không đang trong quá trình giải thể; không bị kết luận đang lâm vào tình trạng phá sản hoặc 
nợ không có khả năng chi trả theo quy định của pháp luật. 
3. Không vi phạm quy định về bảo đảm cạnh tranh trong đấu thầu. 
4. Không vi phạm các hành vi bị cấm trong đấu thầu khi tham dự gói thầu này. 
Nếu báo giá của chúng tôi được chấp nhận, chúng tôi sẽ thực hiện biện pháp bảo đảm thực hiện 
hợp đồng theo quy định của bản yêu cầu báo giá. 
Báo giá này có hiệu lực trong thời gian ____ ngày, kể từ ngày ____ [Ghi ngày, tháng, năm có 
thời điểm đóng thầu]. 

                                                            Đại diện hợp pháp của nhà thầu 

                                                        [Ghi tên, chức danh, ký tên và đóng dấu] 
 

 
Ghi chú:  
- Trong trường hợp nhà thầu có thư giảm giá, phải nêu rõ trong đơn chào hàng và biểu giá đính 
kèm. 
- Quy cách báo giá: Ghi rõ tổng số trang Báo giá. 
1. Đơn chào hàng, 
2. Giấy phép kinh doanh, 
3. Bảng giá chào của hàng hóa, 
4. Bảng chào kỹ thuật của hàng hóa, 
5. Giấy ủy quyền (nếu có). 
(01 bản chính và 01 bản sao báo giá) 
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Mẫu số 02 
GIẤY ỦY QUYỀN (1) 

  
Hôm nay, ngày ____ tháng ____ năm ____, tại ____ 
 
Tôi là ____[ghi tên, số CMND hoặc số hộ chiếu, chức danh của người đại diện theo pháp luật 
của nhà thầu], là người đại diện theo pháp luật của ____ [ghi tên nhà thầu] có địa chỉ tại 
____[ghi địa chỉ của nhà thầu] bằng văn bản này ủy quyền cho____ [ghi tên, số CMND hoặc 
số hộ chiếu, chức danh của người được ủy quyền] thực hiện các công việc sau đây trong quá 
trình tham dự thầu gói thầu ____[ghi tên gói thầu] thuộc dự án____[ghi tên dự án] do 
____[ghi tên Bên mời thầu] tổ chức: 
- Ký đơn chào hàng; 
- Ký các văn bản, tài liệu để giao dịch với Bên mời thầu trong quá trình tham gia đấu thầu, kể 
cả văn bản đề nghị làm rõ Yêu cầu báo giá và văn bản giải trình, làm rõ Báo giá hoặc văn bản 
đề nghị rút Báo giá, sửa đổi, thay thế Báo giá; 
- Tham gia quá trình thương thảo, hoàn thiện hợp đồng; 
- Ký đơn kiến nghị trong trường hợp nhà thầu có kiến nghị; 
- Ký kết hợp đồng với Chủ đầu tư nếu được lựa chọn](2). 
Người được ủy quyền nêu trên chỉ thực hiện các công việc trong phạm vi ủy quyền với tư cách 
là đại diện hợp pháp của ____[ghi tên nhà thầu]. ____[ghi tên người đại diện theo pháp luật 
của nhà thầu] chịu trách nhiệm hoàn toàn về những công việc do ____[ghi tên người được ủy 
quyền] thực hiện trong phạm vi ủy quyền.  
Giấy ủy quyền có hiệu lực kể từ ngày ____ đến ngày  ____(3). Giấy ủy quyền này được lập 
thành ____ bản có giá trị pháp lý như nhau, người ủy quyền giữ ____ bản, người được ủy 
quyền giữ ____ bản, Bên mời thầu giữ___bản. 
 
Người được ủy quyền 
[ghi tên, chức danh, ký tên và 
 đóng dấu (nếu có)] 

Người ủy quyền 
[ghi tên người đại diện theo pháp luật của nhà 
thầu, chức danh, ký tên và đóng dấu] 

 
Ghi chú: 
(1) Trường hợp ủy quyền thì bản gốc giấy ủy quyền phải được gửi cho Bên mời thầu cùng với 
đơn chào hàng. Việc ủy quyền của người đại diện theo pháp luật của nhà thầu cho cấp phó, cấp 
dưới, giám đốc chi nhánh, người đứng đầu văn phòng đại diện của nhà thầu để thay mặt cho người 
đại diện theo pháp luật của nhà thầu thực hiện một hoặc các nội dung công việc nêu trên đây. Việc 
sử dụng con dấu trong trường hợp được ủy quyền có thể là dấu của nhà thầu hoặc dấu của đơn vị 
mà cá nhân liên quan được ủy quyền. Người được ủy quyền không được tiếp tục ủy quyền cho 
người khác. 
(2) Phạm vi ủy quyền bao gồm một hoặc nhiều công việc nêu trên. 
(3) Ghi ngày có hiệu lực và ngày hết hiệu lực của giấy ủy quyền phù hợp với quá trình tham gia 
đấu thầu. 
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Mẫu số 03 

BẢNG GIÁ DỰ THẦU CỦA HÀNG HÓA/DỊCH VỤ 
  

ĐV tiền tệ: Đồng Việt Nam 

STT Danh 
mục 
hàng 
hóa 

Đặc tính 
kỹ thuật, 

ký mã 
hiệu, 

nhãn mác 
sản phẩm 

Nhà 
sản 

xuất - 
Xuất 

xứ 

ĐV
T 

Số 
Lượng 

Đơn giá 
dự thầu 

Thành tiền 
chưa bao 
gồm thuế 

GTGT 
 

Thuế 
GTGT 

Thành 
tiền 

Đã bao 
gồm 
thuế 

GTGT 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8 = 6x7) (9) (10=8+
9) 

1       A1 T1 M1 
2       A2 T2 M2 
…       … … … 
n       An Tn Mn 

Tổng cộng giá dự thầu của hàng hóa (chưa bao gồm thuế 
GTGT) 

 

A= A1 + 
A2 +…+ 
An 

  

Thuế GTGT…%  T= T1 + 
T2 +…+ 
Tn 

 

Tổng cộng giá dự thầu của hàng hóa (đã bao gồm thuế 
GTGT) 

 

M = A + T 
(M=M1+M2+…+Mn) 

 
Tổng cộng giá trị chào thầu (đã bao gồm các loại thuế, phí, lệ phí theo quy định) theo điều kiện 
giao hàng tại kho VSP (Bằng chữ):............... 
- Hàng mới 100% chưa qua sử dụng, được sản xuất năm....... 
- Số lần giao hàng:......................................................          
- Thời hạn giao hàng và địa điểm giao 
hàng:...........................                                                           
- Thời hạn bảo hành.............................                  
- Các chứng chỉ khi giao hàng:............................. 

Đại diện hợp pháp của nhà thầu 
(Ghi rõ tên, chức danh, ký tên và đóng dấu) 

Ghi chú:  
Các cột (1), (2), (5), (6) ghi phù hợp với phạm vi cung cấp hàng hóa quy định tại Chương III 
Phần 2 của HSMT; các cột (3), (4), (7), (8), (9), (10) nhà thầu chào. 
Giá dự thầu bao gồm các chi phí cần thiết để cung cấp hàng hóa theo yêu cầu của bên mời thầu, 
trong đó bao gồm các loại thuế, phí, lệ phí theo quy định (nếu có).  
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Khi tham dự thầu, nhà thầu phải chịu trách nhiệm tìm hiểu, tính toán và chào đầy đủ các loại 
thuế, phí, lệ phí theo quy định (nếu có) theo thuế suất, mức phí, lệ phí tại thời điểm 28 ngày 
trước ngày có thời điểm đóng thầu theo quy định.  
Trường hợp nhà thầu tuyên bố giá dự thầu không bao gồm các loại thuế, phí, lệ phí theo quy 
định (nếu có) thì HSDT của nhà thầu sẽ bị loại. 
Lưu ý: Nhà thầu phải chào theo đúng Mẫu số 03 (a) của YCBG và không được thay đổi STT 
các mục hàng trong Yêu cầu báo giá. Khi chào thầu nhà thầu làm tròn số học, không lẻ số 
thập phân. 
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Mẫu số 04 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập- Tự do- Hạnh phúc 

----- o0o ----- 

 
HỢP ĐỒNG 

Số: ……/25/CNTT-…… 
            V/v: Mua bán “ Thiết bị văn phòng và dụng cụ đồ gỗ cho Trung tâm 

CNTT&LL” 
 Theo đơn hàng VT-3778/25-CNTT-TTH 

 

Căn cứ vào nhu cầu của Liên doanh Việt-Nga Vietsovpetro và khả năng cung cấp 
của Công ty ………………………. 

 

Hôm nay, ngày …. tháng …. năm 2025, các bên gồm: 

Chủ đầu tư (sau đây gọi là Bên A) 

Tên đơn vị :  LIÊN DOANH VIỆT- NGA VIETSOVPETRO 

Địa chỉ:            105 Lê Lợi, phường Vũng Tàu, tp. Hồ Chí Minh 

Điện thoại:  0254.839871 Ext 2232;  Fax: 0254.3563858 

Tài khoản số:  008 100 0000011 – Ngân hàng Ngoại Thương CN Hồ Chí Minh. 

Mã số thuế:  3500102414  

Đại diện là:  Ông Đặng Đình Công     Chức vụ: Giám đốc TTCNTT&LL  

(Theo ủy quyền số ……/UQ-PL ngày …../…./20…..của Tổng giám đốc Liên 
doanh Việt- Nga Vietsovpetro). 

Nhà thầu (sau đây gọi là Bên B)  

Tên đơn vị: CÔNG TY 

Địa chỉ:   

Điện thoại:                             Fax:   

Tài khoản số:          – tại Ngân hàng   

Mã số thuế:   

Đại diện là: Ông                                   Chức vụ: Giám Đốc 
 

Hai bên thỏa thuận ký kết hợp đồng cung cấp hàng hóa với các nội dung sau: 
 

ĐIỀU 1: Đối tượng hợp đồng 
Bên A đồng ý mua và Bên B đồng ý bán “Thiết bị văn phòng và dụng cụ đồ gỗ 
cho Trung tâm CNTT&LL”- Lô 09-1 (sau đây gọi tắt là “Hàng hóa”) với tên hàng 
hóa, đặc tính kỹ thuật, kỹ mã hiệu, số lượng, tên nhà sản xuất-xuất xứ,  đơn giá, giá 
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trị hàng hóa theo Phụ lục 01 (gồm .... trang) của hợp đồng và là một phần thống 
nhất và không tách rời của hợp đồng này. 

         Hàng hóa của Hợp đồng này được Vietsovpetro sử dụng cho hoạt động dầu khí tại 
Lô 09-1. 

ĐIỀU 2: Giá trị hợp đồng 
2.1   Tổng giá trị hợp đồng trọn gói là: ........... VNĐ (Bằng chữ: ...........). Trong đó:  

- Giá trị hàng hóa:                           ..................... VNĐ 
- Thuế GTGT 10% : ............... VNĐ 

2.2 Giá trị Hợp đồng nêu trên không bao gồm thuế nhập khẩu, không bao gồm thuế 
GTGT của giá trị hàng hóa nhập khẩu ghi trên Tờ khai Hải quan nhưng bao gồm 
giá trị hàng hóa, thuế GTGT và các loại phí do Bên B chi trả như vận chuyển, 
đóng gói, bốc xếp lên phương tiện vận chuyển, giám định hàng hóa trước khi gửi 
hàng, và các chi phí khác như chi phí bảo hiểm con người và vật chất của bên B, 
chi phí bảo hành liên quan đến việc thực hiện Hợp đồng này và các lệ phí khác 
phát sinh trong lãnh thổ Việt Nam được tính trên cơ sở giao hàng tại kho 
Vietsovpetro tại Thành phố Hồ Chí Minh.  

 Thuế nhập khẩu và thuế GTGT được sử dụng Hạn mức nhập khẩu Lô 09-1 
của Bên A để làm thủ tục nhập khẩu hàng hóa và miễn thuế theo Hiệp định. 

 Giá trên là giá cố định và không thay đổi trong suốt thời gian Hợp đồng có hiệu 
lực.   

2.3    Thuế GTGT ghi ở Điều 2.1 khi thanh toán có thể được điều chỉnh theo Luật 
thuế GTGT hiện hành.  

ĐIỀU 3. Quy cách, số lượng, chất lượng hàng hóa 

3.1 Quy cách, số lượng, chất lượng, chủng loại, ký mã hiệu, hãng sản xuất, nước sản xuất, 
năm sản xuất và những thông số khác của hàng hóa do Bên B cung cấp phải phù hợp 
với quy định nêu  trong Phụ lục số 1 của Hợp đồng này. Hàng hóa mới 100%, chưa 
qua sử dụng và trong tình trạng sử dụng tốt, được sản xuất từ năm 2023 trở về sau.  

3.2 Hồ sơ kèm theo hàng hóa gồm: 

 Hóa đơn thuế GTGT (Bản gốc); 

 Chứng chỉ bảo hành của Bên B bảo hành 12 tháng kể từ ngày phê duyệt biên 
bản nghiệm thu kỹ thuật (Bản gốc); 

 Tài liệu kỹ thuật của hàng hóa (nếu có). 

 Tờ khai hải quan hàng hóa nhập khẩu (Bản copy) 

Hồ sơ mời thầu của Bên A và Hồ sơ dự thầu của Bên B cho gói thầu số 
………………. là tài liệu tham chiếu về kỹ thuật cho hàng hóa của hợp đồng 
này. 

 
ĐIỀU 4. Giao nhận và kiểm tra hàng hóa: 

4.1 Hàng hóa được giao nhận tại kho Vietsovpetro tại Thành phố Hồ Chí Minh (kho 
Trung tâm CNTT&LL) số 105 Lê Lợi, phường Vũng Tàu, tp. Hồ Chí Minh. Hàng 
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hóa được giao phù hợp với yêu cầu quy định tại Điều 1 và Điều 3 của hợp đồng 
này trong thời hạn là 20 ngày lịch tính từ ngày ký hợp đồng ghi ở trang 1.  

         Ngày giao hàng của hợp đồng này là ngày bên B giao đầy đủ hàng hóa và  bộ 
chứng từ của hàng hóa theo quy định tại khoản 3.2 Điều 3  trong hợp đồng được 
ghi trong Biên bản giao nhận hàng do đại diện hai Bên ký như quy định tại mục 4.7 
dưới đây. Nếu sau 10 ngày làm việc bên B không giao cho bên A đầy đủ bộ hồ sơ 
như quy định tại khoản 3.2 Điều 3 thì bên B sẽ phải nhận lại hàng. 

Định kỳ 02 tuần/lần (trước ngày 15 và 30 hàng tháng), Bên B có trách nhiệm 
thông báo bằng email cho Bên A (địa chỉ email: thinhtc.hq@vietsov.com.vn; 
hungpv.ts@vietsov.com.vn) cập nhật tình hình đặt hàng, tiến độ sản xuất và kế 
hoạch giao hàng của hợp đồng. Trong quá trình thực hiện hợp đồng, nếu Bên B 
gặp vướng mắc liên quan đến việc giao hàng thì Bên B cần khẩn trương thông báo 
cho Bên A bằng văn bản để hai bên phối hợp xem xét xử lý nhằm đảm bảo việc 
cung cấp hàng hóa cho Bên A theo đúng chất lượng và tiến độ của hợp đồng. 

 
4.2 Hàng hóa được giao không quá …… lần. Bên B cam kết giao hàng đúng số lần 

quy định. 

4.4 Dỡ hàng từ phương tiện của Bên B do Bên A đảm nhận bằng phương tiện, nhân 
lực và chi phí của mình. 

4.5 Trong vòng 02 ngày trước khi giao hàng, Bên B phải thông báo bằng văn bản cho 
Bên A biết về số lượng, quy cách đóng gói hàng hóa để Bên A bố trí nhân lực và 
phương tiện bốc dỡ. Văn bản thông báo giao hàng phải được gửi cho Lãnh đạo Bên 
A, cử đại diện là:  

 Ông Đặng Đình Công 
 Giám đốc TT CNTT&LL – Liên doanh Việt- Nga Vietsovpetro 
 Địa chỉ: 105 Lê Lợi, Phường. Vũng Tàu, tp. Hồ Chí Minh 
 Tel: 0254. 3839871 Ext 2250 Fax: 0254. 3563858 

- Văn bản thông báo giao hàng phải nêu rõ: 
 Số Hợp đồng qui chiếu. 
 Loại Hàng hóa giao bao gồm chủng loại, số lượng, khối lượng, và 

giá trị, các qui cách cơ bản về hàng sẽ giao. 
 Những hướng dẫn đặc biệt cần lưu ý Bên A khi tháo dỡ, lắp đặt... 

4.6 Người của Bên B đến giao hàng phải có giấy giới thiệu của người đại diện ký Hợp 
đồng của Bên B. 

4.7 Giao nhận hàng hóa: Đại diện của Liên Doanh Việt - Nga Vietsovpetro (là Trung 
tâm CNTT&LL) và đại diện của Bên B tham gia giao nhận, kiểm tra hàng hóa của 
hợp đồng này và lập Biên bản giao nhận hàng (theo Phụ lục số 2 của hợp đồng 
này) sẽ ghi rõ số lượng, tình trạng, các hồ sơ giao kèm theo hàng hóa. Biên bản 
giao nhận hàng phải được Lãnh đạo Trung tâm CNTT&LL phê duyệt. Biên bản 
giao nhận hàng là căn cứ để Bên A thanh toán cho Bên B. 

4.8 Trong trường hợp cần thiết, bằng chi phí của mình, Bên A (giao cho Trung tâm 
CNTT&LL) có quyền trưng cầu cơ quan giám định độc lập tham gia giám định 
hàng hóa. Trong vòng 3 ngày làm việc kể từ khi kết thúc giám định, cơ quan giám 

Văn bản này được xác thực tại https://eoffice.vietsov.com.vn với số định danh: 3815/25-CV/KHLCNT/HSMT-CNTT



 
 

 Trang 15 

định độc lập cung cấp Chứng thư giám định tình trạng và số lượng hàng hóa. 
Chứng thư giám định hàng hóa là căn cứ pháp lý để Bên A khiếu nại Bên B. 

4.9    Nghiệm thu kỹ thuật hàng hóa: Sau khi Bên A kiểm tra chất lượng Hàng hóa được 
Bên B giao, Bên B có trách nhiệm hướng dẫn sử dụng hàng hóa cho Bên A để đảm 
bảo rằng Hàng hóa hoạt động đúng với các đặc tính kỹ thuật của Hàng hóa theo 
yêu cầu của Hợp đồng. Bên A lập biên bản nghiệm thu kỹ thuật của hàng hóa có 
xác nhận của đại diện hai Bên. Biên bản nghiệm thu này phải được Lãnh đạo 
Trung tâm CNTT&LL của Bên A phê duyệt làm cơ sở cho việc thanh toán theo 
Điều 8 của hợp đồng này. 

4.10  Bên A có quyền từ chối nhận Hàng nếu Hàng hóa khi giao không đảm bảo chất 
lượng, như đã quy định ở Điều 1, Phụ lục số 1 cũng như không có đầy đủ bộ 
chứng từ đi kèm như quy định tại Điều 3 của Hợp đồng này.  

4.11  Bên B tự chịu trách nhiệm làm thủ tục hải quan cho hàng hóa nhập khẩu. Bên A 
cho  
phép Bên B được sử dụng hạn mức nhập khẩu của Bên A đã đăng ký tại Hải quan 
Tp. HCM để làm thủ tục nhập khẩu và hỗ trợ Bên B về mặt giấy tờ trong việc sử 
dụng hạn mức nhập khẩu của Bên A cho lô hàng nhập khẩu của Hợp đồng này để 
Bên B xin miễn thuế nhập khẩu và thuế giá trị gia tăng của giá trị hàng hóa nhập 
khẩu ghi trên Tờ khai Hải quan theo quy định cho Liên doanh Việt- Nga 
Vietsovpetro.  

4.12  Để thuận tiện cho việc thông quan, làm các thủ tục miễn thuế nhập khẩu và miễn 
thuế giá trị gia tăng của giá trị hàng hóa nhập khẩu ghi trên Tờ khai Hải quan, 
hàng hóa Bên B nên nhập về cảng Tp. Hồ Chí Minh. Bên A không chịu trách 
nhiệm trả tiền thuế cho Bên B trong trường hợp nếu Bên B nhập hàng hóa về cảng 
khác mà không làm được thủ tục miễn thuế hoặc Bên B không sử dụng hạn mức 
nhập khẩu của Bên A. 

ĐIỀU 5: BAO BÌ, ĐÓNG GÓI VÀ KÝ MÃ HIỆU: 

5.1 Hàng hoá giao theo Hợp đồng này sẽ được đóng trong bao bì thích hợp theo tiêu 
chuẩn xuất khẩu, bảo đảm cho hàng hoá không bị hư hại, ăn mòn trong quá trình 
vận chuyển và thuận tiện cho bốc xếp, bốc dỡ. 

5.2 Bên B hoàn toàn chịu trách nhiệm trong trường hợp hàng hoá bị mất mát, hư hỏng 
do thiếu sót trong việc đóng gói Hàng hoá. 

5.3 Hàng hoá có thể được ghi rõ ràng bằng sơn không xóa được trên bề mặt hoặc in 
trên tấm ghi nhãn đính trên từng kiện với các thông tin sau bằng tiếng Anh hay 
tiếng Việt: 

Tên nhà sản xuất.  

Tên Hàng. 

Khối lượng (nếu có). 

  Số Hợp đồng (nếu có). 

5.4   Bên B chịu toàn bộ phí tổn đối với mọi mất mát/ hư hại của Hàng hoá trong qúa 
trình bốc xếp, bốc dỡ, vận chuyển do ghi ký mã hiệu không đúng, không đầy đủ 
cũng như chịu mọi chi phí vận chuyển, bảo quản, mất mát phát sinh thêm do Hàng 
hóa bị gửi nhầm địa chỉ do ghi ký mã hiệu sai. 

Văn bản này được xác thực tại https://eoffice.vietsov.com.vn với số định danh: 3815/25-CV/KHLCNT/HSMT-CNTT



 
 

 Trang 16 

ĐIỀU 6. Trách nhiệm do vi phạm hợp đồng 

6.1 Nếu Bên B giao hàng chậm thì Bên B phải chịu phạt 0,2%/ngày cho 10 ngày lịch 
chậm đầu tiên; phạt 0,3%/ngày cho những ngày lịch tiếp theo trên giá trị hợp đồng 
cho đến mức tổng số tiền phạt không quá 8% giá trị hợp đồng bị vi phạm. 

6.2 Nếu Bên B không giao đủ số lượng, chủng loại hàng hóa (như quy định ở Phụ lục 
số 1 của Hợp đồng này), thì bên B vi phạm nghĩa vụ hợp đồng này và phải chịu 
phạt một khoản tiền bằng 08% giá trị hợp đồng bị vi phạm. 

6.3 Nếu bên B giao hàng không đảm bảo chất lượng như quy định tại Điều 3 của hợp 
đồng thì Bên A sẽ không nhận hàng và phạt Bên B theo mức phạt không giao đủ 
hàng như quy định tại mục 6.2 của hợp đồng này. Bên A có quyền chấp nhận/ 
không chấp nhận việc bên B sẽ cung cấp hàng mới thay thế cho hàng không đảm 
bảo chất lượng trên. 

6.4 Nếu Bên B giao hàng chậm quá 02 tháng (60 ngày lịch) so với thời gian quy định 
tại mục 4.1 của hợp đồng này, ngoại trừ trường hợp bất khả kháng, thì Bên A có 
quyền đơn phương chấm dứt thực hiện hợp đồng và trong trường hợp này Bên B 
phải chịu phạt một khoản tiền bằng 08% giá trị hợp đồng bị vi phạm. 

6.5 Vi phạm do cung cấp chậm/ cung cấp không đủ hàng hoá: 

6.5.1. Nếu Bên B giao hàng chậm quá 60 ngày lịch so với thời gian quy định tại 
mục 4.1 của hợp đồng này, ngoại trừ trường hợp bất khả kháng, thì Bên A có 
quyền: 

a) Chỉ định bên thứ 3 có khả năng cung cấp hàng hóa. Trong trường hợp đó Bên B 
có trách nhiệm ký hợp đồng với bên được chỉ định để tiếp tục thực hiện công việc 
cung cấp cho bên A.  

Hoặc; 
 
b) Trực tiếp ký hợp đồng mua hàng/hàng hoá kèm dịch vụ của Bên thứ 3 để tiếp 
tục thực hiện công việc của hợp đồng. Trong trường hợp đó Bên B phải trả khoản 
tiền chênh lệch và các chi phí liên quan nếu có.  

Hoặc; 

c) Đơn phương chấm dứt thực hiện hợp đồng và trong trường hợp này Bên B phải 
chịu phạt một khoản tiền bằng 08%  giá trị của phần hợp đồng bị vi phạm hoặc giá 
trị của nhóm hàng bị vi phạm. 

6.5.2. Nếu Bên B giao hàng chậm (một phần hàng hoá) quá 60 ngày lịch so với 
thời gian quy định tại mục 4.1 của hợp đồng này, ngoại trừ trường hợp bất khả 
kháng, thì Bên A có quyền: 

a) Chỉ định bên thứ 3 có khả năng cung cấp hàng hóa. Trong trường hợp đó Bên B 
có trách nhiệm ký hợp đồng với bên được chỉ định để tiếp tục thực hiện công việc 
cung cấp cho bên A.  

Hoặc; 
b) Trực tiếp ký hợp đồng mua hàng/hàng hoá kèm dịch vụ của Bên thứ 3 để tiếp 
tục thực hiện công việc của hợp đồng. Trong trường hợp đó Bên B phải trả khoản 
tiền chênh lệch và các chi phí liên quan nếu có.  

Văn bản này được xác thực tại https://eoffice.vietsov.com.vn với số định danh: 3815/25-CV/KHLCNT/HSMT-CNTT



 
 

 Trang 17 

Hoặc; 

c) Đơn phương chấm dứt thực hiện tiếp hợp đồng và trong trường hợp này Bên B 
phải chịu phạt một khoản tiền bằng 08% giá trị của phần hợp đồng bị vi phạm. 

6.6    Tổng các loại phạt không vượt quá 08% giá trị hợp đồng bị vi phạm. 

6.7 Giá trị hợp đồng bị vi phạm ghi ở Điều 6 của hợp đồng này là giá trị không có thuế 
GTGT. 

6.8 Để thu hồi khoản tiền phạt vi phạm, Bên A sẽ toàn quyền: 1) khấu trừ khoản tiền 
phạt vi phạm từ các khoản tiền mà Bên A sẽ thanh toán cho Bên B tại Hợp đồng 
này hoặc theo các hợp đồng khác được ký kết giữa hai bên; 2) Yêu cầu Ngân hàng 
cấp Bảo đảm thực hiện hợp đồng thanh toán ngay khoản tiền Bên B mở bảo lãnh 
cho Bên A ; 3) Bằng văn bản, yêu cầu Bên B thanh toán. Trong mọi trường hợp, 
Bên B cam kết nghiêm túc thực hiện nghĩa vụ thanh toán của mình cho Bên A. 

6.9 Việc bồi thường thiệt hại (nếu có) được thực hiện theo quy định của pháp luật Việt 
Nam.  

ĐIỀU 7 Bảo hành 

7.1 Bên B chịu trách nhiệm bảo hành chất lượng của hàng hóa trong thời hạn ….. 
tháng kể từ ngày ký biên bản nghiệm thu hàng hóa. Điều kiện bảo hành theo đúng 
tiêu chuẩn bảo hành của nhà sản xuất. 

7.2 Trong thời gian bảo hành nếu Bên A phát hiện có hư hỏng, sai sót về chất lượng 
hàng hóa thì Bên A sẽ thông báo kịp thời bằng fax/email cho Bên B biết để cùng 
nhau xác minh. Việc xác minh sai sót về chất lượng phải được Bên B tiến hành 
không chậm quá 15 ngày lịch kể từ ngày Bên B nhận được thông báo. Việc xác 
minh phải được lập thành biên bản, trong đó ghi rõ kết luận về nguyên nhân gây ra 
hư hỏng, xác định trách nhiệm thay thế cái mới/sửa chữa các hư hỏng đó thuộc về 
bên nào và thời hạn thay thế/sửa chữa làm căn cứ pháp lý trong thực hiện hợp đồng 
này. 

7.3 Tùy mức độ hư hỏng, nhưng không quá 15 ngày lịch kể từ ngày có kết luận về 
nguyên nhân hư hỏng, sai sót về chất lượng hàng hóa do lỗi của Bên B thì Bên B 
phải tiến hành sửa chữa các sai sót về chất lượng hoặc đổi lại hàng mới cho Bên A. 

7.4 Trong thời hạn 07 ngày lịch kể từ ngày nhận được thông báo của Bên A, nếu Bên 
B không trả lời thì coi như đã chấp nhận có sai sót về chất lượng hàng do lỗi của 
mình và có trách nhiệm phải sửa chữa các sai sót đó hoặc đổi lại hàng mới ngay 
trong vòng 15 ngày kể từ ngày Bên A thông báo tới Bên B. 

7.5 Nếu Bên B tiến hành sửa chữa hoặc đổi lại hàng mới bị chậm so với thời hạn qui 
định ở mục 7.3 và 7.4 của hợp đồng này thì Bên B phải chịu phạt theo mức phạt 
giao hàng chậm như qui định ở mục 6.1 của hợp đồng này. 

7.6 Trong thời hạn quy định trên tại Điều 7 của hợp đồng này, nếu Bên B không tiến 
hành khắc phục (sửa chữa các sai sót về chất lượng do lỗi của mình hoặc đổi lại 
hàng mới) thì Bên A có quyền tiến hành khắc phục (sửa chữa và/hoặc thay mới) và 
Bên B phải hoàn trả lại cho Bên A toàn bộ chi phí khắc phục, đồng thời phải chịu 
phạt 8% giá trị của mặt hàng này. Cách thức Bên A thu hồi tiền phạt từ Bên B quy 
định tại điều 6.8 của hợp đồng này. 
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7.7 Hàng hóa sau khi được Bên B sửa chữa và thay thế trong thời kỳ bảo hành sẽ được 
Bên B bảo hành tiếp tục đến hết thời hạn bảo hành theo qui định (có biên bản giao 
nhận hàng như quy định tại Phụ lục 02 của hợp đồng này). 

ĐIỀU 8. Thanh Toán 
8.1 Bên A thanh toán cho Bên B 100% giá trị hóa đơn hàng đã giao bằng phương thức 

chuyển khoản qua ngân hàng trong vòng 30 ngày làm việc kể từ ngày nhận được 
bộ chứng từ thanh toán gồm: 

- Công văn đề nghị thanh toán của Bên B (bản gốc). 

- Hóa đơn GTGT 02 bản (bản gốc hoặc bản thể hiện hóa đơn điện tử). 

- Hồ sơ giao kèm Hàng hóa qui định tại khoản 3.2 Điều 3 của Hợp đồng này.                                                                                                 

- Bản gốc biên bản giao nhận hàng qui định tại Khoản 4.7 Điều 4 của Hợp đồng 
này. 

- Bản gốc biên bản nghiệm thu kỹ thuật hàng hóa qui định tại Khoản 4.9 Điều 4 
của hợp đồng này. 

- Bảo đảm thực hiện Hợp đồng (01 bản copy). 

- Tờ khai Hải quan hàng nhập khẩu (bản copy). 

8.2 Bên A chỉ thanh toán cho Bên B đối với hàng hóa hoàn toàn phù hợp với yêu cầu 
nêu trong hợp đồng. 

8.3 Số tài khoản giao dịch theo hợp đồng này duy nhất và không hủy ngang của Bên 
B: 

- Tên đơn vị thụ hưởng:   
 Tài khoản số:     
 Mã số thuế :    

8.4 Phí chuyển tiền do Bên A chịu. 

8.5   Trong trường hợp có sai sót, mâu thuẫn các chứng từ thanh toán, Bên A sẽ thông 
báo cho Bên B trong vòng 10 (mười) ngày làm việc kể từ ngày nhận được chứng từ 
thanh toán. Bên B trong vòng 15 (mười lăm) ngày làm việc phải hoàn chỉnh bộ hồ 
sơ đề nghị thanh toán hợp lệ và thời hạn thanh toán đương nhiên được kéo dài  
thêm tương ứng với thời gian và tiến độ thanh toán ghi trong Hợp đồng. 

ĐIỀU 9: Bảo đảm thực hiện Hợp đồng 

9.1 Trong vòng 07 ngày làm việc sau khi ký hợp đồng (ghi tại trang 01 của hợp đồng), 
Bên B phải nộp giấy bảo lãnh thực hiện hợp đồng (Phụ lục số 03 của hợp đồng 
này) được cấp bởi Ngân hàng có uy tín. Giá trị Bảo đảm thực hiện hợp đồng bằng 
3 % tổng giá trị hợp đồng. Giấy bảo lãnh này có hiệu lực bằng thời hạn giao hàng 
quy định tại mục 4.1 hợp đồng này cộng thêm 60 ngày lịch. 

9.2 Mọi chi phí liên quan đến việc phát hành giấy bảo lãnh thực hiện hợp đồng do Bên 
B chịu. 

9.3 Trong thời gian quy định tại mục 9.1 nêu trên, Bên B phải nộp bản gốc bảo lãnh 
thực hiện hợp đồng cho Bên A. Nếu sau thời gian quy định nói trên, bên A không 
nhận được bảo lãnh thực hiện Hợp đồng thì Bên A có quyền đơn phương chấm dứt 
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Hợp đồng và thu hồi tiền bảo lãnh dự thầu của Bên B hoặc áp dụng quy định tại 
mục 6.8 của Hợp đồng này. 

9.4 Bên B không được nhận lại Bảo đảm thực hiện hợp đồng trong trường hợp Bên B 
từ chối/không thực hiện hợp đồng sau khi ký hợp đồng. 

9.5 Trong trường hợp Bên B vi phạm trách nhiệm thực hiện hợp đồng theo quy định 
tại hợp đồng này thì khoản tiền bảo đảm được Bên A dùng để khấu trừ tiền phạt. 

9.6 Bên B phải ngay lập tức yêu cầu Ngân hàng phát hành giấy bảo lãnh thực hiện hợp 
đồng thực hiện sửa đổi giấy Bảo đảm thực hiện Hợp đồng trong trường hợp cần gia 
hạn thời gian hiệu lực của Bảo lãnh này vì lý do chậm giao hàng hoặc gia hạn thời 
hạn giao hàng, đồng thời gửi ngay cho Bên A giấy Bảo lãnh đã gia hạn hiệu lực 
(Bản gốc) chậm nhất là 07 ngày làm việc trước khi Bảo lãnh cũ hết hiệu lực. 
Trường hợp Bên B chậm gia hạn hiệu lực bảo lãnh khi có yêu cẩu của Bên A bằng 
văn bản thì Bên B sẽ chịu phạt 0.2% giá trị bảo lãnh tương ứng/mỗi ngày chậm. 
Tổng giá trị phạt này không vượt quá 8% giá trị bảo lãnh tương ứng. 

ĐIỀU 10: Bất khả kháng 

10.1 Sự kiện bất khả kháng là sự kiện xảy ra một cách khách quan không thể lường 
trước được và không thể khắc phục được mặc dù đã áp dụng mọi biện pháp cần 
thiết và khả năng cho phép như: chiến tranh, bạo loạn, xung đột vũ trang, cấm vận, 
thiên tai (lũ lụt, bão, lốc xoáy, động đất, sóng thần), hỏa hoạn, dịch bệnh 
(Epidemic, Pandemic) được WHO/Quốc gia công bố, lệnh phong tỏa Vùng/Quốc 
gia do Chính quyền sở tại áp đặt. 

10.2 Bên gặp sự kiện bất khả kháng dẫn đến việc không thực hiện được nghĩa vụ theo 
hợp đồng do ảnh hưởng trực tiếp bởi các sự kiện bất khả kháng có nghĩa vụ phải 
ngay lập tức thông báo cho bên kia biết, bao gồm cung cấp thông tin, giải trình về 
sự ảnh hưởng trực tiếp của sự kiện bất khả kháng đến việc vi phạm thực hiện hợp 
đồng kèm chứng cứ chứng minh, các biện pháp đã được thực hiện để khắc phục 
vấn đề và giảm thiểu tổn thất. Việc chậm thông báo, cung cấp thông tin và giải 
trình nếu trễ hơn 14 ngày lịch sau khi sự kiện bất khả kháng xảy ra sẽ làm cho bên 
gặp bất khả kháng mất quyền miễn trách sau này vì lý do bất khả kháng. 

10.3 Văn bản xác nhận của Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam hoặc cơ quan 
có thẩm quyền ở nơi xảy ra sự kiện bất khả kháng là bằng chứng đủ để chứng minh 
sự kiện và thời gian xảy ra bất khả kháng. 

10.4 Nếu sự kiện bất khả kháng kéo dài hơn 02 tháng, mỗi bên đều có quyền chấm dứt 
hợp đồng này mà không phải bồi thường bất cứ một khoản tiền nào cho bên kia. 

10.6 Các khó khăn trong sản xuất như thiếu vật tư, điện, nhân công, hỏa hoạn, đình 
công… không được coi là bất khả kháng và không miễn cho Bên B nghĩa vụ giao 
hàng hoặc giao hàng muộn; Các thông tin từ trang báo, mạng và các phương tiện 
truyền thông khác chỉ mang tính chất tham khảo. 

ĐIỀU 11: Giải quyết tranh chấp 

11.1 Bất kỳ tranh chấp nào phát sinh từ hợp đồng này sẽ được giải quyết bằng thương 
lượng giữa hai bên trên tinh thần hợp tác, hai bên cùng có lợi và tôn trọng lẫn 
nhau. 

11.2 Trường hợp tranh chấp không thể giải quyết bằng thương lượng thì sẽ được giải 
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quyết bằng trọng tài tại Trung tâm Trọng tài Quốc tế Việt Nam (VIAC) tại Hà Nội 
theo Quy tắc tố tụng trọng tài của Trung tâm này. Số lượng trọng tài viên là 03 
người. Luật áp dụng là Luật Việt Nam.  

Phán quyết của Trung tâm trọng tài là cuối cùng và buộc hai bên phải tuân thủ.  

Án phí do bên thua kiện chịu. 

 
ĐIỀU 12: Các điều khoản khác 

12.1 Bất kỳ sự sửa đổi, bổ sung nào đối với Hợp đồng này đều phải được lập thành văn 
bản và có chữ ký của cả hai bên. Mọi giao dịch trong quá trình thực hiện Hợp 
đồng được các Bên thực hiện bằng văn bản và gửi theo đường bưu chính hoặc theo 
số Fax tới địa chỉ đăng ký hoặc số Fax của mỗi Bên ghi trong hợp đồng và email 
đến địa chỉ email…theo mẫu thể hiện tại Phụ lục số 5 (A, B) kèm theo. 

12.2 Những điều không quy định hoặc quy định không đầy đủ trong Hợp đồng này sẽ 
căn cứ vào luật pháp Việt Nam hiện hành. 

12.3  Không bên nào được chuyển quyền và nghĩa vụ của mình theo hợp đồng này cho 
bên thứ ba mà không được sự đồng ý trước bằng văn bản của bên kia. 

12.4 Trong quá trình thực hiện hợp đồng trường hợp xảy ra tranh chấp thì các văn bản 
dẫn chiếu được xem xét theo thứ tự ưu tiên xử lý theo thứ tự pháp lý như sau:  

1) Hợp đồng (kèm theo các Phụ lục hợp đồng); 

2) Biên bản thương thảo, hoàn thiện hợp đồng; 

3) Báo cáo phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu; 

4) Điều kiện chung của hợp đồng; 

5) Hồ sơ dự thầu của Nhà thầu trúng thầu; 

6) Hồ sơ mời thầu và các tài liệu sửa đổi hồ sơ mời thầu. 

12.5 Hợp đồng này có hiệu lực kể từ ngày Ngân hàng Bên B mở bảo lãnh thực hiện 
Hợp đồng (ngày hiệu lực của bảo lãnh) và hoàn thành việc ký Hợp đồng nhưng 
không muộn hơn 7 ngày làm việc so với ngày được ghi trên Hợp đồng và tiếp tục 
cho đến khi hai bên thực hiện hết trách nhiệm của mình như quy định trong hợp 
đồng. 

12.5 Hết thời hạn hiệu lực của hợp đồng, nếu hai bên không có khiếu nại gì coi như hợp 
đồng đã được thanh lý. 

12.6 Hợp đồng gồm ……… trang và 05 Phụ lục (Phụ lục số 01: Danh mục hàng hóa, 
Phụ lục số 02: Biên bản giao nhận hàng, Phụ lục số 03: Bảo lãnh Thực hiện Hợp 
đồng, Phụ lục số 04: Biên bản nghiệm thu kỹ thuật, Phụ lục số 05 (A, B): Mẫu 
Phương thức giao dịch) được lập thành 04 bản bằng tiếng Việt (có sử dụng tiếng 
Anh mô tả hàng hóa tại Phụ lục số 01), các bản có giá trị pháp lý như nhau, Bên A 
giữ 02 bản, Bên B giữ 02 bản. 
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PHỤ LỤC 1 

 

DANH MỤC HÀNG HÓA 
Theo hợp đồng số: ....../25/CNTT-......... 

Kèm đơn hàng số VT-3778/25-CNTT-TTH 
ĐVT: VNĐ 

STT 
Tên hàng hoá/đặc tính kỹ 

thuật 
 

Nhà sản 
xuất - xuất 

xứ 
ĐVT 

Số 
Lượng 

Đơn Giá Thành Tiền 

1       

 
2 

      

3       

4       

Tổng trị giá chưa bao gồm thuế GTGT  

Thuế GTGT ……..%   
Tổng cộng  

 
ĐẠI DIỆN BÊN A 

 

 

 

                      

ĐẠI DIỆN BÊN B 
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PHỤ LỤC 2 
 

                                                                                            PHÊ DUYỆT 
                             Giám đốc 
                                                                                             Trung tâm CNTT&LL 
  
 
 
 
 
                          Đặng Đình Công 
                            Ngày……..tháng…..năm 2025 
 

BIÊN BẢN GIAO NHẬN HÀNG 
АКТ О ПРИЁМЕ - ПЕРЕДАЧЕ ТОВАРОВ 

 
Ngày.… tháng…. năm  20….       

Căn cứ HĐ (biên bản) số:                            ký ngày…. tháng….năm 20… 
На основнии Договора нoмер:       

Chúng tôi, những người ký tên dưới đây - Мы. Нижеподписавщиеся:  
  

 

1- Đại diện bên giao - Представители  поставщика:     
  
- Ông (Bà)      Chứcvụ:      
- Ông (Bà):   Chứcvụ:    

 

2- Đại diện bên nhận - Представители  получателя:    
  

2.1 Trung tâm CNTT&LL     
- Ông (Bà):     Chứcvụ:       

- Ông (Bà):     Chứcvụ:     

2.2 Đơn vị đặt hàng - Представители предприятия - заказчика:    
  
- Ông (Bà):      Chứcvụ:      
- Ông (Bà):      Chứcvụ:    

- …   
Cùng nhau tiến hành giao nhận hàng hóa, cụ thể như sau: - Произвели приёмо - 
передачу следующих товаров на складе:... 

  

STT 
Tên hàng, Ký hiệu, 

Quy cách 
ĐVT 

Thực nhập 

Фак. Получение 
Bao bì 

Chất lượng 
hàng 
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П/П Наименование. 
Марка  товаров 

ЕД 

 

Số lượng 

Кол 

Trọng lượng 

Вес 

Тара 

 

Качество 

              

              

 

CHỨNG TỪ KÈM THEO - Прилагаемые документы:    
  

-   Chứng chỉ phẩm chất - 
Сертификат:…………………………………………………… 

-  Hóa đơn ( phiếu xuất kho ) - 
Счёт:………………………………………………… 
-  Bản kê chi tiết danh điểm mặt hàng ( Перечень товаров) gồm __bản __tờ 

-   Các chứng từ khác - Другие документы : 
……………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………
  

Biên bản này chỉ lập một bản và chỉ có giá trị để làm thủ tục thanh toán sau khi được 
Giám đốc Trung tâm CNTT&LL phê duyệt.  

Ngày giao hàng của lô hàng này là …      
     

ĐẠI DIỆN BÊN GIAO        ĐẠI DIỆN BÊN NHẬN 

Представители  поставщика:        Представители  получателя:
  

 

 

( Họ tênvà chữ ký )       ( Họ tênvà chữ ký )  

       Ngày……..tháng……..năm 20…. 

Kiểm tra và xác nhận: Các mặt hàng nêu trên có số lượng, ký mã hiệu, xuất xứ hàng 
hóa, chứng chỉ chất lượng & được kiểm tra chất lượng v.v. phù hợp với các quy định 
của hợp đồng (Biên bản) Заключение:       
  

Состояние товаров. Количество марки. Место происхождения. Сертификат по 
качеству и проверка качества....выщеуказнных товаров соответствуют условиям 
Договора: 
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PHỤ LỤC 3 

MẪU BẢO ĐẢM THỰC HIỆN HỢP ĐỒNG 
Ngày         tháng        năm        

Kính gửi:  Liên doanh Việt-Nga Vietsovpetro  

 

Liên quan tới Hợp đồng _______ về việc ______ (sau đây được gọi là “Hợp đồng”) được ký 
giữa __________ (sau đây gọi là “BÊN ĐƯỢC BẢO LÃNH”) và _______(sau đây gọi là 
“BÊN THỤ HƯỞNG”), chúng tôi, ________có trụ sở chính tại ____ (sau đây gọi là “BÊN 
BẢO LÃNH”) phát hành Thư bảo lãnh không hủy ngang và vô điều kiện cho bên thụ hưởng 
với số tiền là ________ (Bằng chữ: ________) ( sau đây gọi là “THƯ BẢO LÃNH”). 

THƯ BẢO LÃNH này có hiệu lực kể từ ngày phát hành và sẽ duy trì hiệu lực cho đến 
_______sau đây gọi là "Ngày hết hiệu lực". Đối với bất cứ sự gia hạn, đổi mới hoặc chuyển 
nhượng Hợp đồng vượt quá thời gian được quy định trong THƯ BẢO LÃNH này, BÊN THỤ 
HƯỞNG sẽ không cần phải thông báo hoặc được sự đồng thuận của BÊN BẢO LÃNH. THƯ 
BẢO LÃNH này sẽ được gia hạn dựa trên yêu cầu bằng văn bản từ BÊN ĐƯỢC BẢO LÃNH 
để đảm bảo cho thời gian gia hạn, đổi mới hoặc chuyển nhượng của Hợp đồng. 

BÊN BẢO LÃNH cam kết không hủy ngang và vô điều kiện thanh toán ngay cho BÊN THỤ 
HƯỞNG một khoản tiền hay những khoản tiền, theo chỉ thị của BÊN THỤ HƯỞNG, tổng 
không vượt quá số tiền bảo lãnh nêu trên trong vòng 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được 
văn bản yêu cầu của BÊN THỤ HƯỞNG ghi rõ BÊN ĐƯỢC BẢO LÃNH đã vi phạm nghĩa vụ 
theo Hợp đồng. 

Sau Ngày hết hiệu lực, THƯ BẢO LÃNH này sẽ tự động không còn giá trị cho dù bản gốc 
THƯ BẢO LÃNH và các Thư sửa đổi liên quan (nếu có) có được gửi trả lại BÊN BẢO LÃNH 
hay không. 

Số tiền bảo lãnh nêu trên sẽ được thanh toán ngay bởi BÊN BẢO LÃNH cho BÊN THỤ 
HƯỞNG cho dù có sự tranh cãi hoặc phản đối nào của BÊN ĐƯỢC BẢO LÃNH hoặc của 
BÊN BẢO LÃNH hoặc của bất kì bên thứ ba nào khác, và bất kể có hay không sự tranh chấp 
giữa BÊN ĐƯỢC BẢO LÃNH và BÊN THỤ HƯỞNG về hoặc liên quan tới Hợp đồng hoặc về 
bất cứ vấn đề khác và cho dù những tranh chấp này, nếu có, đã được giải quyết, dàn xếp, kiện 
tụng hoặc phân xử bằng bất kỳ hình thức nào. 

BÊN BẢO LÃNH hoặc BÊN ĐƯỢC BẢO LÃNH sẽ không được giải trừ bất cứ nghĩa vụ nào 
theo THƯ BẢO LÃNH này cho dù có bất cứ sự sửa đổi, thay đổi, thanh toán sai lệch, gia hạn 
nào liên quan tới Hợp đồng hay bất kỳ sự trì hoãn ân hạn nào của BÊN THỤ HƯỞNG trong 
hoặc liên quan đến bất cứ vấn đề gì của Hợp đồng. 

Việc đòi tiền nhiều lần theo bảo lãnh này là được phép và theo đó, Số tiền bảo lãnh nêu trên sẽ 
tự động giảm tương ứng với số tiền mà Ngân hàng đã thực hiện thanh toán cho Bên thụ hưởng 
theo Thư bảo lãnh. 

Thư bảo lãnh được điều chỉnh và giải thích theo pháp luật Việt Nam. Bất kỳ tranh chấp nào 
phát sinh từ hoặc liên quan đến Thư bảo lãnh sẽ [do Tòa án nhân dân có thẩm quyền của Việt 
Nam giải quyết theo quy định của pháp luật] / [sẽ được giải quyết tại Trung tâm Trọng tài quốc 
tế Việt Nam (VIAC) bên cạnh Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam theo quy tắc tố 
tụng trọng tài của VIAC]. 

THƯ BẢO LÃNH này được phát hành duy nhất 01 (một) bản và không được phép chuyển 
nhượng. 

 
TÊN NGÂN HÀNG BẢO LÃNH 

(Ký tên và đóng dấu) 
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PHỤ LỤC 4 
 

 
                                                                                                      PHÊ DUYỆT 
                             Giám đốc 
                                                                                            Trung tâm CNTT&LL 
  
 
 
 
 
                          Đặng Đình Công 

                                                         Ngày……..tháng.…..năm 2025 
 
 
 

BIÊN BẢN NGHIỆM THU KỸ THUẬT 
 
 

Căn cứ theo hợp đồng số ……. Giữa bên A và bên B về cung cấp “ ………….”. 

 
Ngày.… tháng…. năm  20….       

     
Chúng tôi gồm:    

   
- Ông (Bà)      Chức vụ:      

- Ông (Bà):   Chức vụ:    

 
Đã tiến hành kiểm tra số lượng, ký mã hiệu, xuất xứ, chứng chỉ và chất lượng hàng hóa 
và cài đặt, kết nối và đào tạo phù hợp với các quy định của hợp đồng, yêu cầu kỹ thuật 
… như phụ lục kèm theo: 

 

Kết luận và kiến nghị: 
Hàng hóa cung cấp theo hợp đồng … đảm bảo đúng ký mã hiệu, xuất xứ, đáp ứng yêu 
cầu kỹ thuật và được cài đặt, kết nối và đào tạo đúng theo …., đề nghị nghiệm thu và 
cho phép đưa vào sử dụng để phục vụ sản xuất. 

 
Ký xác nhận các bên:  
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PHỤ LỤC 5 (A) 

MẪU THƯ TÍN GIAO DỊCH THỰC HIỆN HỢP ĐỒNG 

    

    Ngày .... tháng.... năm 20....      

 Kính gửi:    Liên doanh Việt-Nga Vietsovpetro.  
                  105 Lê Lợi, phường Vũng Tàu, tp. Hồ Chí Minh 

                            Tel: 0254. 3839 871    
          Fax: 0254. 3839 857       

Người nhận:   Ông Đặng Đình Công 

                       Giám đốc Trung tâm CNTT&LL- Liên doanh Việt- Nga    
Vietsovpetro  

 
                                     

  
 Email:  (minhpt.ts@vietsov.com.vn; hoabt.ts@vietsov.com.vn).  

 (Ghi nội dung giao dịch về Thay đổi về Hàng hoá, tiến độ, các nội 
dung liên quan tới giá trị HĐ, thanh toán….….) và tài liệu gửi đính kèm 
(nếu có)  

  
                                                                                       

               ĐẠI DIỆN BÊN B 
 (Ký tên và đóng dấu)  
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MẪU THƯ TÍN GIAO DỊCH THỰC HIỆN HỢP ĐỒNG  

    

Ngày .... tháng .... năm 20...      
  

 Kính gửi:    Liên doanh Việt-Nga Vietsovpetro  

                                        105 Lê Lợi, phường Vũng Tàu, tp. Hồ Chí Minh 
                 Tel: 0254. 3839 871    

 Fax: 0254. 3839 857  

  Người nhận:  - Ông Đặng Đình Công Giám đốc Trung tâm CNTT&LL - Liên 
doanh Việt-Nga Vietsovpetro   

 Email:  (minhpt.ts@vietsov.com.vn; hoabt.ts@vietsov.com.vn).  

  
(Ghi nội dung giao dịch về: Thông báo giao hàng, gửi chứng từ 

hàng hóa….; và tài liệu gửi đính kèm (nếu có)  

                

ĐẠI DIỆN BÊN B  
            (Ký tên và đóng dấu)  
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Chương  III: 

Chương này bao gồm các tài liệu: Phạm vi cung cấp, Yêu cầu kỹ thuật, Tiêu chí đánh giá kỹ 
thuật và Các tài liệu kỹ thuật khác (nếu có) 

(bao gồm 11 trang)
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